
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 15 LK 6, Khu ĐT Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

19/10/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ & CUNG ỨNG NGUỒN 
NHÂN LỰC THIÊN ÂN GROUP

0110514424

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc; Bán buôn 
hoa và cây (không bao gồm thực vật bị cấm theo quy định của 
Luật đầu tư); Bán buôn động vật sống (không bao gồm động 
vật bị cấm theo quy định của Luật đầu tư); Bán buôn thức ăn 
và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản; 
Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa)

4620

2. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

3. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt; Bán buôn thủy 
sản; Bán buôn rau, quả; Bán buôn cà phê; Bán buôn chè; Bán 
buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản 
phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột;

4632

4. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn đồ uống có cồn; Bán buôn đồ uống không 
có cồn

4633

5. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

6. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: Bán buôn vải; Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, 
ga trải giường, gối và hàng dệt khác; Bán buôn hàng may mặc; 
Bán buôn giày dép

4641

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ & CUNG ỨNG NGUỒN NHÂN LỰC THIÊN ÂN GROUP
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THIEN AN GROUP SUPPLYING HUMAN 
RESOURCES & SERVICES TRADING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: TTHIEN AN GROUP SUPPLYING.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0818.258.339
Email:

Fax:
Website:
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7. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(trừ các loại trò chơi, đồ chơi có hại cho việc phát triển nhân 
cách và sức khỏe trẻ em hoặc ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã 
hội)
Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da; Bán 
buôn dược phẩm và dụng cụ y tế; Bán buôn nước hoa, hàng 
mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy 
tinh; Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; Bán buôn 
giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; Bán buôn 
sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm; Bán buôn dụng cụ thể dục, 
thể thao; 

4649

8. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng; Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu 
điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị dùng 
trong mạch điện); Thiết bị thuỷ lực, máy nén khí, máy cơ khí, 
thiết bị phòng cháy, chữa cháy, thiết bị bảo hộ lao động; Bán 
buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày; Bán 
buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi 
tính và thiết bị ngoại vi); Bán buôn máy móc, thiết bị y tế; Bán 
buôn máy móc, thiết bị phụ tùng tàu thuỷ, máy móc, thiết bị 
hàng hải

4659

9. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Nhựa đường, Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn 
khác; Bán buôn dầu thô; Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm 
liên quan; dầu nhờn; dầu nhớt; Bán buôn khí đốt và các sản 
phẩm liên quan

4661

10. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn quặng kim loại (không bao gồm vàng 
miếng); Bán buôn sắt, thép; Bán buôn kim loại khác; Bán buôn 
vàng, bạc và kim loại quý khác

4662

11. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; Bán buôn xi 
măng; Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi; Bán buôn kính 
xây dựng; Bán buôn sơn, vécni; Bán buôn gạch ốp lát và thiết 
bị vệ sinh; Bán buôn đồ ngũ kim; hàng kim khí

4663

12. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
(không bao gồm mặt hàng Nhà nước cấm)
Chi tiết: Bán buôn hóa chất thông thường (không bao gồm hóa 
chất cấm theo quy định của Luật đầu tư); Bán buôn chất dẻo 
dạng nguyên sinh; Bán buôn cao su; Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt; 
Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép; Bán buôn phế liệu, 
phế thải kim loại, phi kim loại (không bao gồm bán buôn các 
loại phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường); 

4669

13. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230
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14. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hoá

8299

15. Giáo dục mẫu giáo 8512

16. Giáo dục tiểu học 8521

17. Giáo dục trung học cơ sở 8522

18. Giáo dục trung học phổ thông 8523

19. Đào tạo sơ cấp 8531

20. Đào tạo trung cấp 8532

21. Đào tạo đại học 8541

22. Đào tạo thạc sỹ 8542

23. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Đào tạo ngoại ngữ

8559

24. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: Tư vấn du học

8560

25. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
(không bao gồm dịch vụ điều tra, cung cấp thông tin cá nhân, 
cung cấp các thông tin nhà nước cấm)

6399

26. Bán buôn tổng hợp
(không bao gồm mặt hàng Nhà nước cấm)

4690

27. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

28. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại (không 
bao gồm động vật, thực vật, hóa chất bị cấm theo quy định của 
Luật đầu tư)

4719

29. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt 5221

30. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy 5222

31. Bốc xếp hàng hóa 5224

32. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

33. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: 
- Dịch vụ giao nhận hàng hóa, khai thuê hải quan
- Dịch vụ kiểm đếm hàng hóa
- Dịch vụ nâng cẩu hàng hoá;
- Dịch vụ đại lý tàu biển; 
- Dịch vụ đại lý vận tải đường biển
- Dịch vụ logistics
- Đại lý bán vé  máy bay

5229

34. Bưu chính
(Không bao gồm chuyển khoản, tiết kiệm và chuyển tiền bưu 
điện)

5310

35. Chuyển phát
(Không bao gồm chuyển tiền, ngoại tệ)

5320
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9.900.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 99.000

36. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách sạn; Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ 
lưu trú ngắn ngày; Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu 
trú ngắn ngày; Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự

5510

37. Cơ sở lưu trú khác
Chi tiết: Ký túc xá học sinh, sinh viên; Chỗ nghỉ trọ trên xe lưu 
động, lều quán, trại dùng để nghỉ tạm;

5590

38. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(Không gồm hoạt động kinh doanh quán bar, karaoke, vũ 
trường)
Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống 

5610

39. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

40. Dịch vụ ăn uống khác
(Không gồm hoạt động kinh doanh quán bar, karaoke, vũ 
trường)

5629

41. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(Không gồm hoạt động kinh doanh quán bar, karaoke, vũ 
trường)
Chi tiết: Quán rượu, bia 

5630

42. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
(không bao gồm tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc 
làm cho các tổ chức có chức năng xuất khẩu lao động)

7810

43. Cung ứng lao động tạm thời
(không bao gồm cung ứng nguồn lao động tạm thời cho các tổ 
chức có chức năng xuất khẩu lao động)

7820

44. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước; 
Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài

7830(Chính)

45. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 DƯƠNG THỊ 
THƠM

Tập thể A34, Xã 
Di Trạch, Huyện 
Hoài Đức, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

4.950 495.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 4.950 495.000.000 5,000

0241870003
61

2 ĐINH THỊ 
THU VÂN

Thôn Khoát, Xã 
Chấn Hưng, 
Huyện Vĩnh 
Tường, Tỉnh Vĩnh 
Phúc, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

4.950 495.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 4.950 495.000.000 5,000

0261940030
03
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3 TRẦN THỊ 
HOÀN

Tổ 5, Phường 
Thạch Bàn, Quận 
Long Biên, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

79.200 7.920.000.000 80,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 79.200 7.920.000.000 80,000

C9884211

4 LÊ THỊ 
DUYÊN

Số 1A  An 
Trường, Thôn An 
Bình, Xã An 
Khánh, Huyện 
Hoài Đức, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

4.950 495.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 4.950 495.000.000 5,000

P00589348

5 TRỊNH THỊ 
THƯ

Thôn Vũ Thượng, 
Xã Xuân Lập, 
Huyện Thọ Xuân, 
Tỉnh Thanh Hoá, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

4.950 495.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 4.950 495.000.000 5,000

0381920007
75

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       C9884211
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Tổ 5, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Tổ 5, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Họ và tên:   TRẦN THỊ HOÀN Nữ

21/01/1987 Kinh Việt Nam

18/11/2021 Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Hộ chiếu Việt Nam

Giám đốcChức danh:
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